
STT Mã ca bệnh

Năm 

sinh/ 

Tuổi

Giới 

tính

Thôn, xóm, 

đường, tổ 

dân phố 

Xã/Phường 
Quận/ 

Huyện 

Yếu tố nguy 

cơ

Ghi chú (Các yếu tố dịch tễ 

đang được tiếp tục điều tra)

1 BN1069542 1991 Nữ Lộc hạ Yên Hồng Ý Yên Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

2 BN1069542 1964 Nam Phúc Lâm Yên Cường Ý Yên Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

3 BN1069542 1984 Nữ Phúc Lâm Yên Cường Ý Yên Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

4 BN1069542 1920 Nữ Thắng Lợi Yên Cường Ý Yên Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

5 BN1069540 1971 Nữ Xóm 9 Xuân Hòa Xuân Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

6 BN1069540 1997 Nữ Xóm 9 Xuân Hòa Xuân Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

7 BN1069541 1976 Nam Xóm 5 Xuân Châu Xuân Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

8 BN1069541 1965 Nam Xóm 2 Xuân Châu Xuân Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

9 BN1069541 2013 Nam Xóm 5 Xuân Châu Xuân Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

10 BN1069541 1949 Nữ Xóm 2 Xuân Tân Xuân Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

11 BN1069540 1994 Nữ Nghị Nam Ninh Cường Trực Ninh Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

12 BN1069540 1994 Nữ Trung Thành Trực Thái Trực Ninh Khu cách ly Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

13
BN1069541

6
1943 Nữ

14 Mạc 

Đĩnh Chi
Thống Nhất

Thành phố 

Nam Định
Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

14
BN1069541

7
1991 Nữ

386 Giải 

Phóng
Trường Thi

Thành phố 

Nam Định
Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

15
BN1069541

8
2011 Nam

6/213 Mạc 

thị bưởi

Quang 

Trung

Thành phố 

Nam Định
Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

16
BN1069541

9
1987 Nữ

124 Cầu 

Đông
Lộc Vượng

Thành phố 

Nam Định
Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

17 BN1069542 1953 Nữ Phú Thọ Nghĩa Lâm Nghĩa Hưng Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

18 BN1069542 1971 Nữ TDP Đông TT Rạng Nghĩa Hưng Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

19 BN1069543 1969 Nam TDP Đông TT Rạng Nghĩa Hưng Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

20 BN1069540 1992 Nam Hải Tây Hải Hậu Khu cách ly Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

21 BN1069542 1980 Nam 18 Hải Hưng Hải Hậu Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

22 BN1069542 1996 Nữ 10 Hải Hưng Hải Hậu Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

23 BN1069542 1959 Nữ Xóm 13 Hải Trung Hải Hậu Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

24 BN1069542 1960 Nữ Minh Tân Giao Châu Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

25 BN1069541 1971 Nữ  xóm 7  Xuân   Xuân Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

26 BN1069541 2012 Nữ  xóm 7  Xuân   Xuân Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19


